
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp

GVCN GVCN
T.Khanh T.Khanh T.Khanh Thầy Danh T.Chinh Thầy Phương Thầy Chinh Thầy Chinh Thầy Phương Thầy Đức Thầy Phương Thầy Đức

PM4 PM4 PM4 PM1 PM3 PM1 PM3 PM3 PM1 D14-Sân PM2 D14-Sân

An toàn mạng

Q.trị HT 

WebServer và 

MailServer

Chuyên đề 

quản trị mạng 

máy tính

Hệ quản trị 

CSDL SQL
Thiết kế Banner

Quản trị hệ 

thống 

WebServer

Công nghệ đa 

phương tiện
Thiết kế Banner

Quản trị hệ 

thống 

WebServer

Giáo dục Quốc 

phòng & AN

Lắp ráp và cài 

đặt máy tính

Giáo dục Quốc 

phòng & AN

Bổ sung nghỉ lễ Bổ sung nghỉ lễ

Tuần 34-36 Tuần 37-39 Tuần 40-42 Tuần 28-33 Tuần 34-37 Tuần 38-41 Tuần 30-33 Tuần 34-37 Tuần 38-41 Tuần 28-38 Tuần 39 Tuần 28-38

Từ: 18/4/2022 

đến 02/5/2022

Từ: 09/5/2022 

đến 23/5/2022

Từ: 30/5/2022 

đến 13/6/2022

Từ: 07/3/2022 

đến 11/4/2022

Từ: 18/4/2022 

đến 09/5/2022

Từ: 16/5/2022 

đến 06/6/2022

Từ: 21/3/2022 

đến 11/4/2022

Từ: 18/4/2022 

đến 09/5/2022

Từ: 16/5/2022 

đến 06/6/2022

Từ: 07/3/2022 

đến 16/5/2022
23/5/2022

Từ: 07/3/2022 

đến 16/5/2022

VH VH VH VH VH VH VH

Thầy Phương Thầy Phương Thầy Khanh Thầy Phương Thầy Danh T.Chinh T.Khanh Thầy Danh T.Chinh Thầy Danh

PM1 PM3 PM4 PM1 PM1 PM3 PM4 PM1 PM3 PM3

Quản trị hệ 

thống 

WebServer

Phát triển ƯD 

Web bằng mã 

nguồn mở

Quản trị mạng 

máy tính

Quản trị hệ 

thống 

WebServer

Tin học văn 

phòng
Xử lý ảnh

Quản trị mạng

cơ bản

Tin học văn 

phòng
Xử lý ảnh

Thiết kế Web 

cơ bản

Tuần 39-41 Tuần 31-33 Tuần 34-38 Tuần 39-41 Tuần 28-33 Tuần 34-39 Tuần 40-44 Tuần 28-33 Tuần 34-39 Tuần 40-43

Từ: 24/5/2022 

đến 07/6/2022

Từ: 29/3/2022 

đến 12/4/2022

Từ: 19/4/2022 

đến 17/5/2022

Từ: 24/5/2022 

đến 07/6/2022

Từ: 08/3/2022 

đến 12/4/2022

Từ: 19/4/2022 

đến 24/5/2022

Từ: 31/5/2022 

đến 28/6/2022

Từ: 08/3/2022 

đến 12/4/2022

Từ: 19/4/2022 

đến 24/5/2022

Từ: 31/5/2022 

đến 21/6/2022

Cô Vân Cô Vân

PM4 PM4

VH

Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống thông tin

Đồ án thiết kế 

website
VH VH

Tuần 31-35 Tuần 36-41

Từ: 29/3/2022 

đến 26/4/2022

Từ: 03/5/2022 

đến 07/6/2022

T.Khanh T.Khanh T.Khanh T.Chinh Thầy Chinh T.Chinh Thầy Phương T.Danh

PM4 PM4 PM4 PM3 PM3 PM3 PM2 PM1

An toàn mạng

Q.trị HT 

WebServer và 

MailServer

Chuyên đề 

quản trị mạng 

máy tính

Thiết kế Banner
Công nghệ đa 

phương tiện
Thiết kế Banner

Lắp ráp và cài 

đặt máy tính
Cơ sở dữ liệu

Tuần 34-36 Tuần 37-39 Tuần 40-42 Tuần 34-37 Tuần 30-33 Tuần 34-37 Tuần 33-37 Tuần 34-43

Từ: 20/4/2022 

đến 04/5/2022

Từ: 11/5/2022 

đến 25/5/2022

Từ: 01/6/2022 

đến 15/6/2022

Từ: 20/4/2022 

đến 11/5/2022

Từ: 23/3/2022 

đến 13/4/2022

Từ: 20/4/2022 

đến 11/5/2022

Từ: 13/4/2022 

đến 11/5/2022

Từ: 20/4/2022 

đến 22/6/2022

Thầy Danh
PM1

Lập trình ứng 

Tuần 33-38
Từ: 13/4/2022 

T.Khanh T.Khanh T.Khanh Thầy Phương Thầy Khanh T.Chinh T.Khanh T.Danh T.Chinh Thầy Danh

PM4 PM4 PM4 PM1 PM4 PM3 PM4 PM1 PM3 PM3

An toàn mạng

Q.trị HT 

WebServer và 

MailServer

Chuyên đề 

quản trị mạng 

máy tính

Phát triển ƯD 

Web bằng mã 

nguồn mở

Thiết kế và xây 

dụng LAN
Xử lý ảnh

Quản trị mạng

cơ bản
Cơ sở dữ liệu Xử lý ảnh

Thiết kế Web 

cơ bản

Tuần 34-36 Tuần 37-39 Tuần 40-42 Tuần 32-40 Tuần 33 Tuần 34-39 Tuần 43-44 Tuần 32-33 Tuần 34-39 Tuần 40-43

Từ: 21/4/2022 

đến 05/5/2022

Từ: 12/5/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 02/6/2022 

đến 16/6/2022

Từ: 07/4/2022 

đến 02/6/2022
14/4/2022

Từ: 21/4/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 23/6/2022 

đến 30/6/2022

Từ: 07/4/2022 

đến 14/4/2022

Từ: 21/4/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 02/6/2022 

đến 23/6/2022

Cô Vân Cô Vân
PM4 PM4

Phân tích và Đồ án thiết kế 

Tuần 31-35 Tuần 36-41
Từ: 31/3/2022 Từ: 05/5/2022 

T.Khanh T.Khanh T.Chinh Thầy Chinh T.Chinh Thầy Danh Thầy Khanh T.Khanh Thầy Danh Thầy Danh Thầy Danh

PM4 PM4 PM3 PM3 PM3 PM1 PM4 PM4 PM1 PM1 PM3

Q.trị HT 

WebServer và 

MailServer

Chuyên đề 

quản trị mạng 

máy tính

Thiết kế Banner
Công nghệ đa 

phương tiện
Thiết kế Banner

Tin học văn 

phòng

Thiết kế và xây 

dụng LAN

Quản trị mạng

cơ bản

Tin học văn 

phòng
Lập trình cơ bản

Thiết kế Web 

cơ bản

Tuần 37-39 Tuần 40-42 Tuần 34-37 Tuần 30-33 Tuần 34-37 Tuần 28-33 Tuần 34-36 Tuần 43-44 Tuần 28-33 Tuần 34-36 Tuần 40-43

Từ: 13/5/2022 

đến 27/5/2022

Từ: 03/6/2022 

đến 17/6/2022

Từ: 22/4/2022 

đến 13/5/2022

Từ: 25/3/2022 

đến 15/4/2022

Từ: 22/4/2022 

đến 13/5/2022

Từ: 11/3/2022 

đến 15/4/2022

Từ: 22/4/2022 

đến 06/5/2022

Từ: 24/6/2022 

đến 01/7/2022

Từ: 11/3/2022 

đến 15/4/2022

Từ: 22/4/2022 

đến 06/5/2022

Từ: 03/6/2022 

đến 24/6/2022

Thầy Danh
PM1

Lập trình ứng VH VH

Tuần 33-38
Từ: 15/4/2022 

T.Chinh Thầy Phương Thầy Khanh Thầy Khanh Thầy Phương T.Khanh Thầy Danh

PM3 PM2 PM4 PM4 PM2 PM4 PM1

Xử lý ảnh
Lắp ráp, cài đặt 

máy tính

Quản trị mạng 

máy tính

Thiết kế và xây 

dụng LAN

Lắp ráp và cài 

đặt máy tính

Quản trị mạng

cơ bản
Lập trình cơ bản

Tuần 28-39 Tuần 28-33 Tuần 34-39 Tuần 29-33 Tuần 34-39 Tuần 40-42 Tuần 28-33

Từ: 12/3/2022 

đến 28/5/2022

Từ: 12/3/2022 

đến 16/4/2022

Từ: 23/4/2022 

đến 28/5/2022

Từ: 19/3/2022 

đến 16/4/2022

Từ: 23/4/2022 

đến 28/5/2022

Từ: 04/6/2022 

đến 18/6/2022

Từ: 12/3/2022 

đến 16/4/2022

Lớp Lớp

GVCN GVCN

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ  2  NĂM HỌC 2021-2022 
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Tuần 37, từ ngày 09/05/2022 ( Có điều chỉnh môn GDQP&AN, GDTC)
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